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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 21-12-1999, tạ i kỳ họp thứ  6 Quốc hội khoá X đã th ô n g  qua Bộ luật H ình sự 
sửa. đổi thay  th ế  cho Bộ luật H ình sự năm  1985. So với các lần  sửa đổi, bổ sung trước đó, 
th ì đây là lần  sửa đổi toàn diện nhất.T iếp  sau đó ngày 19-6-2009 Quốc hội khoá XII cũng 
đã thông  qua Luật sửa đổi, bổ sung m ột số điểu cùa Bộ luật H ình sự 1999 với nhiều sửa 
đổi., bổ sung quan trọng.

Nhằm  đáp ứng nhu cầu tìm  hiểu, nghiên cứu và học tập  về L uật h ình  sự của bạn đọc 
nói chung, đặc b iệ t là của cán bộ làm  công tác pháp luật, cán bộ nghiên  cứu, giảng dạy 
p h áp  luật và các sinh viên theo học ngành luật, N hà xuất bản  Hổng Đức cho xuất bản cuốn 
sáclh “782 nội dung so sánh Bộ luật H ình sự 1999, đã sửa đổi, bổ sung năm  2009 và 34 văn 
b ả n  hướng dẫn th i hành  mới n h ấ t 2014” do tác giả Nguyễn Ngọc Điệp biên  soạn.

Tác giả đã biên soạn m ột cách tỷ  mỷ, khoa học và công phu với 782 đề mục so sánh  
và đối chiếu toàn  diện Bộ luật H ình sự 1999 và Bộ luật H ình  sự 1985 (trong 13 bảng so 
sánh), cung cấp cho bạn đọc những thông số có ý nghĩa th iế t  thực và có giá tr ị  ứng dụng 
cao về hai Bộ luật H ình sự để phục vụ công tác, học tập  ngh iên  cứu và áp  dụng. Đồng thời 
cũng giúp bạn đọc có một đánh giá toàn  diện hơn đối với Bộ lu ậ t H ình sự 1999 và Luật sửa 
đổi, bổ sung m ột số điều cùa Bộ luật H ình sự 1999.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách này không chỉ dừng lạ i ở việc cung cấp cho bạn đọc 
các thông số, số liệu khá chính xác về Bộ luật H ình sự 1999 và Bộ luật H ình sự 1985 mà 
còn là  sự kế t hợp giữa đối chiếu với việc so sánh giữa hai Bộ luật, để từ  đó bạn đọc sẽ tự 
đưa ra  những nhận  xét hoặc k ế t luận. Đồng thời cuốn sách cũng đã thống  kê khá đầy đủ 
về số  lượng tội phạm  được quy định trong  Bộ luật H ình sự 1999 và 1985.

Ngoài ra  cuốn sấch còn cung cấp cho bạn đọc 34 vàn bản hướng dân th i h ành  Bộ 
luật H ình sự được ban hành từ  sau khi Bộ luật h ình  sự 1999 ban h àn h  cho đến năm  2014, 
đây là  số lượng văn bản đầy đủ n h ấ t từ  trước đến nay, giúp bạn  đọc thuận  tiện  tra  cứu và 
áp dụng khi cần th iế t.

Do tín h  chất phức tạp  và khối lượng công việc k h á  lớn, n ên  mặc dù tác  giả đã có 
nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn không trá n h  khỏi th iếu  sót, m ong được sự góp ý và phê 
b ình của bạn đọc.

T rân  trọng  giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN

5



PHẦN THỨ I 
782 NỘI DUNG so SÁNH BỘ LUẬT • • • 

HÌNH Sự 1999,
(ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009) 

VỚI BỘ LUẬT HÌNH s ự  1985 
• •  •



I. BẢNG SO SÁNH, ĐỐI C H IÊ U  CHUNG s ố  NỘI DUNG Đ ố i  C H IÊ U  BỘ 
LUẬT H ÌN H  S ự  1999

(Đã được sửa đổi, bổ sung năm  2009) Bộ Luật H ình Sự 1985

SÓ
NỘI DUNG 
ĐÓI CHIÉU

B ộ  LUẬT HÌNH S ự  1999
(Đã được sùa đổi, bổ sung năm 2009)

B ộ  LUẬT HÌNH S ự  
1985

1 Số phần 2 phần: Phần chung và Phần 
các tội phạm

2 phần: Phần chung và Phần 
các tội phạm

2 Số chưang và điều của 
Phần chung

10 chương (77 Điều) 8 chương (71 Điều)

3 Số chương và điều cùa 
Phần các tội phạm

14 chương (280 Điều) 13 chương (233 Điêu)

4 Tổng số chưong 24 chương 21 chương

5 Tổng số điều 357 điều 304 điều

6
Tổng số lưọng tội 
phạm (tội danh)

346 tội 295 tội

II. BẢNG SO SÁNH, Đ Ô I C H IÊ U  CÁC CHƯƠNG CỦA PH A N  c h u n g

Si
TT

B ộ  LU ẬT HÌNH S ự  1999 B ộ  LU Ậ T HÌNH S ự  1985

Tổng số 
Cliiroiig 10 chương (77 Điều) Tổng số 

Chưtrng 8 Chương (71 Điều)

1 Chương
I

Điều khoàn cơ bàn (từ Điều 1 
đến Điều 4)

Chương
I

Điều khoản cơ bàn (từ Điều 1 
đến Điều 4)

2 Chương
II

Hiệu lực cùa Bộ luật hình sự (từ 
Điều 5 đến Điều 7)

Chương
II

Phạm vi áp dụng (từ Điều 5 đến 
Điều 7)

3 Chương
III

Tội phạm (từ Điêu 8 đên Điêu
22)

C hưong
III

Tôi pham (từ Điêu 8 đên Điêu 
19)

4 Chương
IV

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm 
hình sự, miễn trách nhiệm hình 
sự (từ Điều 23 đến Điều 25)

5 Chương
V

Hình phạt (từ Điều 26 đến 
Điều 40)

Chương
IV

Hình phat (từ Điêu 20 đên Điêu
32)

6 Chương
VI

Các biện pháp tư pháp (từ Điều 
41 đến Điều 44)

Chương
V

Các biện pháp tư pháp (từ Điều 
33 đến Điều 36)

7 Chương
VII

Quyết định hình phạt (từ Điều 
45 đến Điều 54)

C hưong
VI

Việc quyết định hình phạt, miễn 
và giảm hình phạt (từ Điều 37 
đến Điều 56)
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8 Chương
VIII

Thời hiệu thi hành bàn án, miễn 
chấp hành hình phạt, giàm thời 
hạn chấp hành hình phạt (từ 
Điều 55 đến Điều 62)

9 Chương
IX

Xóa án tích (từ Điều 63 đến 
Điều 67)

10 Chương
X

Những quy định đối với người 
chưa thành niên phạm tội (từ 
Điều 68 đến Điều 77)

Chương
VII

Những quy định đôi với người 
chưa thành niên phạm tội (từ 
Điều 57 đến Điều 67)

11
Chưcrng

VIII
Những quy định đối với quân 
nhân phạm tội (từ Điều 68 đến 
Điều 71)

III .  BẢNG SO SÁNH, ĐỐI C H IẾU

Số
TT

B ộ  LU Ậ T HÌNH S ự  1999
(Đi được sừa đối bổ sung năm 2009)

B ộ  LU ẬT HÌNH S ự  1985

Số
Chưong 14 Chương (280 Điều) Số

Chương 13 Chương (233 Điều)

1 Chương
XI

Các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia (tù Điều 78 đến Điều 92)

Chương
I

Các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia (từ Điều 72 đến Điều 100)

2 Chưững
XII

Các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khòe, nhân phẩm, danh dự 
cùa con người (tù Điều 93 đến 
Điều 122)

Chương
II

Các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự 
của con người (từ Điều 101 đến 
Điều 118)

3 Chương
xra

Các tội xâm phạm quyền tự do, 
dân chủ của công dân (từ Điều 
123 đến Điều 132)

Chương
III

Các tội xâm phạm quyền tự do, 
dân chủ cùa công dân (từ Điều 
119 đến Điều 128)

4 Chưoug
XIV

Các tội xâm phạm sở hữu (từ 
Điều 133 đến Điều 145)

Chưtmg
IV

Các tội xâm phạm sờ hữu xã hội 
chù nghĩa (từ Điều 129 đến Điều 
142)

5 Chưorog
VI

Các tội xâm phạm sở hữu công 
dân (từ Điều 151 đến Điều 163)

6 Chương
XV

Các tội xâm phạm chế độ hôn 
nhân và gia đình (từ Điều 146 
đến Điều 152)

Chương
V

Các tội xâm phạm chế độ hôn 
nhân và gia đinh và các tội phạm 
đối với người chưa thành niên 
(từ Điều 143 đến Điều 150)

7 Chirong
XVI

Các tội xâm phạm trật tự quàn lý 
kinh tế (từ Điều 153 đến Điều 
181 c)

Chương
VII Các tội về kinh tế (từ Điều 164 

đến Điều 185)

8 Chương
XVII

Các tội phạm về môi trường (từ 
Điều 182 đến Điều 191 a)


